
Phụ lục IV 

BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI CÂY HẰNG NĂM  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2026/QĐ-UBND) 

 

STT Cây trồng Đơn vị tính Đơn giá (đồng) 

1 Cây lúa     

a) Lúa nước     

  

Mới gieo sạ (cấy) đến dưới 1 tháng m
2
 3.500 

Trưởng thành, sắp trổ đòng m
2
 5.000 

Có hạt non m
2
 7.000 

b) Lúa nương, lúa rẫy     

  

Mới gieo sạ (cấy) đến dưới 1 tháng m
2
 3.000 

Trưởng thành, sắp trổ đòng m
2
 4.000 

Có hạt non   5.000 

2 Cây ngô     

  

Mới trồng đến dưới 1 tháng m
2
 3.500 

Trưởng thành, đang trổ cờ m
2
 4.500 

Có trái và đang hình thành hạt non m
2
 6.000 

3 Cây mỳ (sắn)     

  

Mới trồng đến dưới 1 tháng m
2
 2.000 

Cây trưởng thành m
2
 3.000 

Đang hình thành củ non sắp thu hoạch m
2
 8.000 

4 Cây ớt     

a) 
Cây ớt trồng tập trung, chuyên canh (Mật 

độ: 15.000 - 20.000 cây/ha) 
    

  
Mới trồng đến dưới 1 tháng m

2
 10.500 

Đang hình thành trái sắp thu hoạch m
2
 18.600 

b) Cây ớt trồng phân tán Cây 9.500 

5 Nhóm cây: riềng, khoai sọ, sắn dây, củ đậu     

  
Mới trồng đến dưới 1 tháng m

2
 13.500 

Đang hình thành củ sắp thu hoạch m
2
 16.000 

6 
Nhóm cây: cây đậu tương, đậu phụng 

(lạc), đậu đen, đậu xanh, cây vừng. 
    

  

Mới trồng đến dưới 1 tháng m
2
 2.000 

Cây trưởng thành và ra hoa m
2
 3.000 

Đang hình thành quả/trái sắp thu hoạch m
2
 5.000 

7 
Nhóm cây: cây dưa các loại: dưa hấu, dưa 

chuột, bí đỏ, dưa lê, dưa gang. 
    



  
Mới trồng đến dưới 1 tháng m

2
 8.000 

Đang hình thành quả/trái chưa thu hoạch m
2
 12.000 

8 

Nhóm rau ăn lá: rau ngót, rau muống, 

mồng tơi, rau đay, rau dền, rau đắng. 
    

Mới trồng m
2
 16.500 

Sắp thu hoạch m
2
 29.000 

9 Nhóm cây rau thơm, rau gia vị các loại     

  
Mới trồng m

2
 13.000 

Sắp thu hoạch m
2
 17.500 

10 
Nhóm rau: súp lơ, cà rốt, su hào, cải bắp 

và rau cải các loại 
    

  

Mới trồng m
2
 18.000 

Đang giai đoạn tạo búp/củ/bắp sắp thể thu 

hoạch 

m
2
 

36.000 

11 
Nhóm cây làm giàn: Sachi, su su, thiên lý, 

bầu, bí xanh, mướp, mướp đắng, cà chua. 
    

  
Mới trồng m

2
 12.000 

Sắp thu hoạch m
2
 17.500 
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